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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Tôn 

Các Thẩm phán:                    Ông Nguyễn Ngọc Thái Dũng 

                                               Ông Nguyễn Chí Dững 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bảo Quốc - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Ngọc Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 01 n m 2026  t i tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

m  phiên tòa   t    c ng khai v  án h nh s  ph c th m th   ý số: 

318/2025/TLPT-HS ngày 03 tháng 11 n m 2025 đối với bị cáo Nguyễn V n L. 

Do c  kháng cáo c a bị cáo đối với Bản án h nh s  s  th m số: 53/2025/HS-

ST ngày 26 tháng 9 n m 2025 c a Tòa án nhân dân Khu v c 3 - Đồng Tháp. 

- Bị cáo kháng cáo: NGUYỄN VĂN L  sinh ngày 10 tháng 12 n m 2001 

t i: tỉnh Tiền Giang (cũ); Giới tính: Nam; N i cư tr : Ấp T   ã L  tỉnh Đồng 

Tháp. (trước đây  à ấp T   ã N  huyện C  tỉnh Tiền Giang); Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; T n giáo: Kh ng; Số c n cước c ng dân: 082201003859; 

Cấp ngày 19/11/2024; N i cấp: Bộ C; Tr nh độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: 

không; Cha: Nguyễn V n Đ  sinh n m 1973 và mẹ tên Lê Thị Hồng T, sinh 

n m 1980; Bị cáo c  01 người anh sinh n m 1998; Bị cáo chưa c  vợ con. Tiền 

s : Kh ng; Tiền án: 02.  

- Ngày 15/3/2022 bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành  tỉnh Tiền Giang 

(nay Tòa án nhân dân khu v c 3 - Đồng Tháp)    ph t 06 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo bản án h nh s  s  th m số 31/2022/HS-ST. Chấp hành 

h nh ph t tù ngày 30/6/2022. 
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- Ngày 03/5/2024 bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành  tỉnh Tiền Giang 

(nay Tòa án nhân dân khu v c 3 – Đồng Tháp)    ph t 01 n m tù về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo bản án h nh s  s  th m số 62/2024/HS-ST. Chấp hành  ong 

h nh ph t tù vào ngày 11/11/2024. 

- Bị cáo bị t m giữ từ ngày 13/7/2025  chuyển t m giam từ ngày 

16/7/2025 đến nay. Bị cáo đang bị t m giam t i Tr i t m giam số 2 – Công an 

tỉnh Đ. (bị cáo có mặt tại phiên tòa)  

Ngoài ra trong vụ án còn có bị hại  ng  i có qu  n   i ngh a vụ  iên quan 

kh ng có kháng cáo và  i n ki m sát kh ng có kháng nghị  

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo các tài  iệu c  trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung 

v  án được t m tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ 00 ph t ngày 10/6/2025 bị cáo Nguyễn V n L điều khiển 

 e m  t  hai bánh hiệu Future màu đỏ-đen  biển số 63G1-106.92 đến nhà c a 

Nguyễn V n T1  sinh n m 1998  n i thường tr : ấp T   ã L  tỉnh Đồng Tháp 

ch i  t i đây T1 r  bị cáo L đi bắt trộm gà  bị cáo L đồng ý. Đến khoảng 13 giờ 

20 phút cùng ngày, T1 điều khiển  e m  t  hai bánh biển số 63G1-106.92 ch  

bị cáo L đi trên đường C  khi đến nhà c a anh Ng  Tuấn K  n i thường tr : ấp 

B   ã Đ  huyện C  tỉnh Tiền Giang (cũ) nh n thấy bên trong nhà c  nu i nhiều 

gà trống và kh ng người tr ng giữ nên T1 và bị cáo L nảy sinh ý định vào nhà 

trộm gà. T1 dừng  e  m  cốp  e  ấy 01 cây k m và 01 cây tua vít bằng kim  o i 

cắt  ưới hàng rào B40 để bị cáo L đi vào bên trong nhà  đến chỗ  ồng bằng kim 

 o i bắt 01 con gà trống   ng màu vàng -  ám  sau đ  tiếp t c đi đến  ồng bằng 

kim  o i kế bên bắt 01 con gà trống   ng màu trắng -  ám. Bị cáo L ôm hai con 

gà trống trộm được  ên  e để T1 điều khiển ch y về nhà bà Nguyễn Thị T2 (có 

quan hệ  à bà nội bị cáo L) cất giấu trong phòng ng . Ngày 11/6/2025 anh K 

phát hiện mất gà nên tr nh báo C ng an  ã Đ, huyện C  tỉnh Tiền Giang (cũ). 

* T i bản kết  uận định giá tài sản số 31/KL-HĐĐG ngày 19/6/2025 c a 

Hội đồng định giá tài sản trong tố t ng h nh s  huyện C  tỉnh Tiền Giang (cũ)  

kết  uận:  

- 01 (một) con gà trống đá ( o i gà tre)   ng màu vàng -  ám  trọng  ượng 

1.2kg c  giá trị thiệt h i  à 120.000 đồng. 

- 01 (một) con gà trống đá ( o i gà tre)   ng màu trắng -  ám  trọng  ượng 

1.4 kg c  giá trị thiệt h i  à 140.000 đồng. 

Tổng thiệt h i tài sản  à 260.000 (Hai tr m sáu mư i ngh n đồng). 

* Vật chứng  đồ vật thu giữ và     ý: 
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- 01 (một) đĩa DVD c  chứa 01 (một) đo n camera c  thời  ượng 05 ph t 

16 giây  thời gian bắt đầu   c 13 giờ 21 ph t 43 giây ngày 10/6/2025 thời gian 

kết th c   c 13 giờ 26 ph t 48 giây ngày 10/6/2025.  

- 01 (một) con gà trống đá ( o i gà tre)   ng màu vàng- ám  trọng  ượng 

1.2kg. 01 (một) con gà trống đá ( o i gà tre)   ng màu trắng- ám  trọng  ượng 

1.4kg. Ngày 09/7/2025 C  quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ đã trả cho 

anh Ng  Tuấn K. 

- 01 (một)  e và giấy chứng nhận đ ng ký  e m  t  02 bánh hiệu 

FUTURE FI màu đỏ đen  biển số 63G1-106.92  số máy JC90E0247639  số 

khung: RLHJC7650NY112572. Qua  ác minh  e m  t  02 bánh hiệu 

FUTURE FI màu đỏ đen  biển số 63G1-106.92 do chị Lê Thị Hồng T đứng tên 

s  hữu  chị T cho bị cáo L s  d ng  e  àm phư ng tiện đi   i và kh ng biết bị 

cáo L s  d ng  e đi trộm cắp tài sản. Ngày 20/7/2025 C  quan Cảnh sát điều 

tra C ng an tỉnh Đ đã trả  e và giấy chứng nhận đ ng ký  e cho chị T xong. 

- 01 (một) cái áo thun ngắn tay màu đỏ-đen  trên ng c trái c  ghi chữ 

“MANCHESTER CITY”   giữa ng c c  ghi chữ “ERIHAD AIRWAYS”  trên 

tay phải c  ghi chữ “Premier P eague”. 01 (một) cái quần bằng vải màu đen 

( o i quần nam). Viện kiểm sát nhân dân khu v c 3  tỉnh Đồng Tháp đã ra 

Quyết định chuyển đến Phòng Thi hành án dân s  khu v c 3  tỉnh Đồng Tháp 

quản  ý chờ     ý. 

* Về giải quyết trách nhiệm dân s : Anh Ng  Tuấn K đã nhận   i tài sản 

mất trộm và kh ng yêu cầu bồi thường về trách nhiệm dân s  hoặc yêu cầu g  

khác. 

T i Bản án h nh s  s  th m số: 53/2025/HS-ST ngày 26 tháng 9 n m 

2025 c a Tòa án nhân dân Khu v c 3 - Đồng Tháp đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

[1] Về h nh ph t: 

C n cứ khoản 1 Điều 173  điểm s khoản 1  Điều 51  Điều 32  Điều 38 Bộ 

 uật H nh s ; 

X  ph t bị cáo Nguyễn Văn L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời h n 

tù tính từ ngày t m giữ 13/7/2025. 

[2] Về trách nhiệm dân s : Đã trao trả cho bị h i. Kh ng đặt ra giải quyết 

[3] Về vật chứng: C n cứ khoản 1 Điều 47  khoản 1 Điều 48 Bộ  uật H nh 

s ; C n cứ Điều 106 Bộ  uật Tố t ng h nh s ; 

- Tịch thu tiêu h y: 
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01 (một) cái áo thun ngắn tay màu đỏ - đen  trên ng c trái c  ghi chữ 

“MANCHESTER CITY”   giữa ng c c  ghi chữ “ERIHAD AIRWAYS”  trên 

tay phải c  ghi chữ “Premier P eague”. 

01 (một) cái quần bằng vải màu đen ( o i quần nam). 

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/9/2025). 

[4] Về án phí h nh s  s  th m: 

C n cứ khoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố t ng h nh s  và áp d ng điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định án 

phí   ệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn V n L phải chịu 200.000 đồng án phí h nh s  s  th m. 

Ngoài ra  án s  th m còn tuyên về quyền kháng cáo theo  uật định. 

Ngày 30 tháng 9 n m 2025  bị cáo Nguyễn V n L kháng cáo với nội dung 

 in giảm nhẹ h nh ph t. 

T i phiên tòa ph c th m  đ i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

phát biểu quan điểm cho rằng cấp s  th m đã   t    bị cáo Nguyễn V n L với 

tội danh  điều khoản c a tội danh và mức h nh ph t nêu trên  à c  c n cứ  đ ng 

người  đ ng tội  đ ng quy định pháp  uật. Bị cáo kháng cáo  in giảm nhẹ h nh 

ph t nhưng kh ng cung cấp được tài  iệu  chứng cứ. X t thấy  cấp s  th m đã 

áp d ng đầy đ  các t nh tiết giảm nhẹ cho bị cáo và mức h nh ph t đã tuyên đối 

với bị cáo  à phù hợp. Đề nghị Hội đồng   t    c n cứ điểm a khoản 1 Điều 

355  Điều 356 Bộ  uật tố t ng h nh s : Kh ng chấp nhận kháng cáo c a bị cáo 

Nguyễn V n LinhNguyễn C ng V; Giữ nguyên bản án h nh s  s  th m số 

53/2025/HS-ST ngày 26/9/2025 c a TAND Khu v c 3 - Đồng Tháp. 

Bị cáo thừa nhận hành vi ph m tội và chỉ  in Hội đồng   t    giảm nhẹ 

h nh ph t cho bị cáo.  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên c  s  nội dung v  án  c n cứ vào các tài  iệu trong hồ s  v  án đã 

được tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] T i phiên tòa s  th m  bị cáo L đã thừa nhận toàn bộ hành vi ph m 

tội; Qua  ời khai người bị h i  người  àm chứng  biên bản khám nghiệm hiện 

trường và những tài  iệu  chứng cứ thu thập c  trong hồ s  v  án. Qua đ   đ  

c  s   ác định: Khoảng 13 giờ 20 ph t ngày 10/6/2025 t i ấp B   ã Đ  huyện 

C  tỉnh Tiền Giang (nay  à ấp B   ã B  tỉnh Đồng Tháp) bị cáo Nguyễn V n L 

c  hành vi   n   t trộm 02 con gà trống c a anh Ng  Tuấn K  trị giá tài sản 

chiếm đo t qua định giá c a c  quan c  th m quyền  à 260.000 (Hai tr m sáu 
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mư i ngh n đồng). Tuy tài sản chiếm đo t chưa đến 2.000.000 đồng nhưng bị 

cáo Nguyễn V n L c  tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” chưa được   a án tích 

nên bị cáo phải chịu trách nhiệm h nh s  về hành vi c a m nh. 

[2] Hành vi c a bị cáo  à nguy hiểm cho  ã hội   âm h i tr c tiếp đến 

quyền s  hữu hợp pháp về tài sản c a người khác được pháp  uật bảo vệ  tác 

động  ấu đến t nh h nh trật t  và an toàn  ã hội   địa phư ng n i  ảy ra v  án. 

L c bị cáo ph m tội c  đ  khả n ng nhận thức và điều khiển hành vi  bị cáo c  

ý thức được việc trộm cắp tài sản c a người khác  à vi ph m pháp  uật  nhưng 

vẫn cố t nh th c hiện   ợi d ng s  mất cảnh giác c a bị h i để bị cáo th c hiện 

hành vi trộm cắp tài sản. Đây  à hành vi cố ý muốn th c hiện tội ph m nên c  

s  chu n bị  m c đích v   ợi cá nhân  bị cáo từng bị Tòa án   t    02  ần về 

hành vi trộm cắp  chưa được   a án tích  chỉ trong thời gian ngắn   i tiếp t c 

ph m tội  bị cáo c  đ  nhận thức được hành vi c a m nh  nhưng cố ý th c hiện  

đều đ  chứng tỏ bị cáo rất coi thường pháp  uật  những  ần ph m tội trước bị 

cáo bị    ph t nhưng chưa đ  r n đe  giáo d c bị cáo tr  thành c ng dân tốt. 

Nên Hội đồng   t    cần tuyên mức án nghiêm khắc  để cải t o  giáo d c bị 

cáo tr  thành c ng dân tốt c  ích cho  ã hội và r n đe giáo d c phòng ngừa 

chung  đấu tranh ng n chặn việc phát sinh tội ph m này. Hành vi ph m tội c a 

bị cáo c  đ  yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định t i điểm b 

khoản 1 Điều 173 Bộ  uật H nh s . 

T i điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ  uật H nh s  quy định: 

 “1  Ng  i nào trộm cắp tài sản của ng  i khác trị giá từ 2 000 000 đồng 

đến d ới 50 000 000 đồng hoặc d ới 2 000 000 đồng nh ng thuộc một trong 

các tr  ng h p sau đâ   thì bị phạt cải tạo kh ng giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm 

…… 

b) Đã bị kết án v  tội nà  hoặc v  một trong các tội qu  định tại các Đi u 

168  169  170  171  172  174  175 và 290 của Bộ  uật nà   ch a đ  c xóa án 

tích mà còn vi phạm”  

…. 

[3]    tình tiết giảm nhẹ: Trong quá tr nh điều tra và t i phiên tòa  bị cáo 

thành kh n khai báo   n n n hối cải  nên bị cáo được hư ng các t nh tiết giảm 

nhẹ theo quy định t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh s .  

[4]    tình tiết tăng nặng  nhân thân: Bị cáo kh ng c  t nh tiết t ng nặng 

trách nhiệm h nh s . Tuy nhiên   ần ph m tội này  à  ần thứ 3  đều đ  cho thấy 

thái độ bị cáo coi thường pháp  uật   em việc trộm cắp như nghề nghiệp c a bị 

cáo  mặc dù c  tiền án về hành vi trộm cắp và đã bị    ph t nhưng vẫn kh ng 
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hối cải  chưa được   a án tích nhưng tiếp t c ph m tội. Nên  ần ph m tội này 

bị cáo phải chịu mức h nh ph t thật nghiêm khắc mới đ  để r n đe  giáo d c bị 

cáo tr  thành c ng dân tốt. 

 [5] Đồng phạm: Trong v  án này c  đồng ph m  Nguyễn V n T1 có hành 

vi r  rê    i k o  cảnh giới cho bị cáo L th c hiện trộm cắp. Tuy nhiên  giá trị 

tài sản trộm cắp chưa đ  yếu tố cấu thành tội ph m do Nguyễn V n T1 chưa c  

tiền án  tiền s  nên C  quan Cảnh sát điều tra C ng an tỉnh Đ chuyển hồ s     

 ý vi ph m hành chính đối với Nguyễn V n T1.  

[6] Về trách nhiệm dân s : Anh Ng  Tuấn K đã nhận   i tài sản mất trộm 

và kh ng yêu cầu bồi thường dân s  nên Hội đồng   t    kh ng đặt ra  em 

xét. 

[7] Về vật chứng:  

- Đối với 01 (một) đĩa DVD c  chứa 01 (một) đo n camera quay hành vi 

trộm cắp nên  ưu hồ s  v  án.  

- Đối với 01 (một)  e và giấy chứng nhận đ ng ký  e m  t  02 bánh hiệu 

FUTURE FI màu đỏ đen  biển số 63G1-106.92  số máy JC90E0247639  số 

khung: RLHJC7650NY112572   e do chị Lê Thị Hồng T đứng tên s  hữu  chị 

T cho bị cáo L s  d ng  e  àm phư ng tiện đi   i và kh ng biết bị cáo s  d ng 

 e đi trộm cắp tài sản  C  quan Cảnh sát điều tra C ng an tỉnh Đ đã trả  e và 

giấy chứng nhận đ ng ký  e cho chị T nên Hội đồng   t    kh ng đặt ra  em 

xét. 

- Đối với 01 (một) cái áo thun ngắn tay màu đỏ-đen  trên ng c trái c  ghi 

chữ “MANCHESTER CITY”   giữa ng c c  ghi chữ “ERIHAD AIRWAYS”  

trên tay phải c  ghi chữ “Premier P eague”. 01 (một) cái quần bằng vải màu 

đen ( o i quần nam) bị cáo L mặc đi th c hiện hành vi trộm cắp  hiện kh ng s  

d ng được nên tịch thu tiêu h y. 

[8] Tòa án cấp s  th m đã   t    bị cáo L về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định t i điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ  uật H nh s  n m 2015  à c  c n cứ  

đ ng người  đ ng tội. X t mức h nh ph t mà án s  th m đã tuyên đối với bị 

cáo  à hoàn toàn phù hợp với tính chất  mức độ c a hành vi ph m tội do bị cáo 

gây ra và đã cân nhắc   em   t về nhân thân cũng như các t nh tiết t ng nặng  

giảm nhẹ đối với bị cáo. Hội đồng   t      t kháng cáo c a bị cáo L là không 

c  c n cứ chấp nhận. 

[9] X t đề nghị c a vị đ i diện Viện kiểm sát Tỉnh t i phiên tòa  à phù 

hợp nên chấp nhận.   

[10] Do kháng cáo c a bị cáo kh ng được chấp nhận nên phải chịu án phí 

h nh s  ph c th m.  
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[11] Các phần khác c a bản án s  th m kh ng c  kháng cáo  kháng nghị 

c  hiệu   c kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng nghị.  

 ì các    trên  

QUYẾT Đ NH  

1. C n cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ  uật tố t ng h nh s ; 

Kh ng chấp nhận kháng cáo c a bị cáo Nguyễn V n L  giữ nguyên phần 

quyết định c a bản án s  th m về h nh ph t đối với bị cáo.  

2. C n cứ Điều 17  Điều 32  Điều 38  Điều 50  điểm s khoản 1 Điều 51 

khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s ; 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn V n L ph m tội “Trộm cắp tài sản”. 

X  ph t bị cáo Nguyễn Văn L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời h n 

tù tính từ ngày t m giữ 13/7/2025. 

3. Về án phí: Áp d ng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố 

t ng h nh s . 

Bị cáo Nguyễn V n L phải chịu 200.000 đồng án phí h nh s  ph c th m.  

4. Các phần khác c a bản án s  th m kh ng c  kháng cáo  kháng nghị c  

hiệu   c kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

Bản án ph c th m c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày tuyên án. 

  i nh n: 
- VKSND Tỉnh; 
- Tr i t m giam số 2 CA Tỉnh; 
- CQCSĐT CA Tỉnh; 
- CQTHAHS CA Tỉnh;  
- TAND Khu v c 3 - Đồng Tháp (02 bản); 
- VKSND Khu v c 3 - Đồng Tháp; 
-  Phòng THADS Khu v c 3 - Đồng Tháp; 
- Bị cáo; 
- Phòng hồ s  nghiệp v  CA Tỉnh; 
- Phòng TT, KT - THA TA Tỉnh; 
- Lưu hồ s  v  án (T). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Thành Tôn 

 

 

 


